
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 65 0000 UBT  7cm/VMC Cắt 1/2 TC

1 2 32 0000 K NMTC

1 3 36 3003 NXTC 12 tuần

17 4 71 8008 SSD độ III

17 5 51 ĐT U hạ vị 10cm

17 6 31 1001 NXTC 12 tuần

18 7 54 5005 UXTC 12 tuần

18 8 49 3023 UBT 2bên 12cm

18 9 45 2022 UXTC 14 tuần + CIN 3

18 10 44 ĐT UXTC 14 tuần + UBT (T) 6cm

21 11 51 3003 UXTC 14 tuần

21 12 45 2012 UXTC 14 tuần

21 13 44 1001 UXTC 11 tuần + UBT 5cm

14 54 6006 UXTC 12 tuần

15 46 2002 UXTC 16 tuần/VMC 

16 46 2002 NXTC 14tuần

19 17 0

16 18 0

16 19 0

1 1 53 0000 UXTC 18 tuần + UBT (T) 6cm

1 2 31 ĐT NXTC 16 tuần/ Tiểu đƣờng, T/căn 

3 0  tràn dịch màng phổi

1 4 46 2002 UXTC 12 tuần + UBT (T) 7cm

1 5 43 2022 UXTC 14 tuần

17 6 46 3013 UXTC 16 tuần/VMC 

17 7 41 4004 CTC dài NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + TH.HOÀNG.BM

MỸ Ý + NGỌC TRANG + XUÂN LOAN.TT

NGỌC TRANG + XUÂN LOAN.TT + BIÊN.SB

  

D.P.MAI + BÍCH TY + NGỌC MỸ.SB  

D.P.MAI + BÍCH TY + NGỌC MỸ.SB  

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + TH.HOÀNG.BM

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THỦY VÂN.SB + NGUYỆT.SB(S)

BS SẢN A + VĂN.SB + VĂN NGỌC.SB(C)

V.HÒA + X.TRANG1 + HOÀNG VÂN

T.HÒA + M.PHƢƠNG2 + TRÚC MỸ.SB

T.HÒA + M.PHƢƠNG2 + TRÚC MỸ.SB

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

M.TUẤN.BM + TÀI.NT + MỸ TRINH.NT

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + QUẾ LÂM.TT   

N.ĐIỆP2 + QUẾ LÂM.TT + LỊCH.SB

N.ĐIỆP2 + LỊCH.SB + QUẾ LÂM.TT   

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + HƢƠNG THU + TÚ NGÂN

B.HẢI + TÚ NGÂN + DƢ NGÂN.SB

V.HÒA + X.TRANG1 + HOÀNG VÂN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX + UBT, KTSD nếu KĐ Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 02/07/2012 đến ngày 08/07/2012 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt 2PP + CTC còn lại (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

HUỲNH THỊ NGỌC CHI

NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN

HOÀNG THỊ MỸ LỆ

LÊ THỊ KIM HOA

TRẦN THỊ BIỂN

TRẦN THỊ DUNG

NGUYỄN THỊ MAI

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ MAI

LÊ THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ BÌNH

VŨ THÚY HƢƠNG

NGUYỄN THỊ KIM OANH

PHẠM THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG MAI

HỌ VÀ TÊN

VÕ KIM NHÀN

VÕ LAN ANH

NGUYỄN THỊ KIỀU

ĐỖ THỊ HAI

QUÁCH THỊ THU TRANG

K' LOAN

ĐOÀN THỊ NHỊN

ĐỖ THỊ BÉ NĂM

840b

4997

4756

4252

4820

4640

SHC

4793

4843

4711

4823

4158

4679

4932

4786

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3334

4657

4934

4727

PM

Ngày: 02/07/2012 

Ngày: 03/07/2012 

3725

4981

4753

4674



17 8 42 1001 NXTC 12 tuần

18 9 37 2002 UBT(P)12cm,CĐPB: UXTC có cuống

18 10 48 1011 UXTC 12 tuần/VMC 

18 11 42 ĐT UXTC 14 tuần

21 12 49 1001 UXTC 18 tuần

21 13 40 1002 UXTC 16 tuần

21 14 45 2002 NXTC 12tuần

15 49 2012 UXTC 12 tuần

16 47 1011 UXTC 16 tuần

17 33 1001 NXTC 14 tuần

16 18 0

16 19 0

1 1 55 1021 SSD độ III

1 2 35 ĐT UXTC 12 tuần

1 3 50 ĐT UXTC 16 tuần

1 4 34 1001 NXTC 14 tuần

17 5 45 2022 LNMCơ TC/VMC 2 lần

17 6 47 2002 UXTC 18 tuần

17 7 37 2032 UBT(P) 12cm

18 8 42 3003 U hạ vị 15cm

18 9 48 2002 UXTC 12 tuần

18 10 38 2012 NXTC 18tuần

21 11 35 1001 U hạ vị 10cm

21 12 46 1001 UXTC 13 tuần

21 13 25 2022 NXTC 12 tuần

14 56 4014 UXTC 14 tuần

15 33 1011 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

16 23 0000 NXTC 14 tuần

16 17 0

16 18 0 BS SẢN A + TOÀN.SB + HƢƠNG.SB(C)

M.LOAN + THI.YQG + THU.YQG 

M.LOAN + THU.YQG + THI.YQG

DỰ BỊ 

DỰ BỊ   

DỰ BỊ 

BS SẢN A + THÚY PHƢỢNG + LỆ HẰNG.SB(S)

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TUYẾT.SB

TÔ NGUYỆT + YẾN OANH + TUYẾT.SB

THÁI HÀ + HỒ HOA + QUẾ LÂM.TT

HỒ HOA + QUẾ LÂM.TT + BẢO VÂN.SB

HỒ HOA + BẢO VÂN.SB + QUẾ LÂM.TT

M.LOAN + THU.YQG + THI.YQG

BS SẢN A + HOÀI PHONG.SB + PHƢƠNG.SB(C)

DUYÊN + Q.KHOA + T.NGỌC

Q.KHOA + T.NGỌC + NGHIẾT.SB

H.THẮM + G.ĐỨC + VÂN QUỲNH.SB

H.THẮM + G.ĐỨC + VÂN QUỲNH.SB

THIỆN MINH + TH.HOÀNG.BM + TÀI.NT

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + TUẤN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + TUẤN.SB

DỰ BỊ     

DỰ BỊ 

DỰ BỊ   

BS SẢN A + NƢƠNG.SB + PHALY.SB(S)

NGỌC HẢI + Q.HƢƠNG + TH.HOÀNG.BM

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + HỒ NGÂN.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + HỒ NGÂN.SB

H.HIỆP + Đ.TRỌNG + HỒ NGÂN.SB

A DANH.PNT + H. PHƢƠNG + TUẤN.SB

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP  

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP   

Cắt PP (P) , KTSD  

Mổ TS, TTTXT   

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

PHÙNG THỊ THÊU

LÊ THỊ BA

TRẦN THỊ THU ĐÔNG

ĐOÀN THỊ KIỀU OANH

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN KIM PHƢỢNG

TRẦN THỊ LIÊN

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRẦN THỊ NGA HOÀNG

TRƢƠNG THỊ NGỌC HƢƠNG

LÝ THỊ XI

NGUYỄN THỊ QUÝ

LÊ THỊ ƢỚT

LỮ HỒNG SON

***TÔ THỊ THU HUỆ

TỐNG THỊ MỸ NGỌC

TRẦN THỊ KIM VÂN

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ CHÍN

LÊ THỊ MỸ DUNG

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ XUÂN

LỮ THỊ LIỄU

NGUYỄN NGỌC NỮ

LĂNG NGỌC VÂN

NGUYỄN THỊ PHƢỢNG

PHẠM THỊ TUYẾT MAI

875B

4485

4982

4737

4877

4849

4788

4954

4800

4736

4911

4848

48074

5010

4766

4692

4936

5038

4938

5048

4998

4943

4705

4946

4691

4884

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 04/07/2012 

Ngày: 05/07/2012 



1 1 67 6006 UBT 2bên 10cm

1 2 49 3013 UXTC 16 tuần/VMC 

17 3 36 2012 UBT  23cm

17 4 45 4004 UXTC 15 tuần

17 5 36 1041 NXTC 14tuần

18 6 61 3023 UBT (T) 5 cm

18 7 45 3033 LNMCơ TC

18 8 37 1001 UBT 2bên 12cm

21 9 49 2002 UXTC 14 tuần

21 10 45 3003 UXTC 16 tuần

21 11 49 1001 UXTC 14 tuần

21 12 37 1021 NXTC 14 tuần

13 40 2002 UBT(T) 12cm

16 14 0

16 15 0

1 1 60 3003 TD K Buồng trứng/VMC

1 2 49 3003 UXTC 12 tuần + UBT 2 bên 7cm

1 3 44 2012 UXTC 14 tuần

17 4 63 3003 UBT 2bên 12cm

17 5 35 0000 NXTC có cuống(thòng vào ÂĐ)

17 6 30 1001 UBT (P) >10cm

18 7 41 2002 UXTC 20 tuần

18 8 39 2002 NXTC 14 tuần

18 9 33 1001 UBT(T) 12cm

21 10 46 3003 UXTC 14 tuần

21 11 40 3003 UXTC 20 tuần

21 12 40 2012 UXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

21 13 40 1011 NXTC 16tuần

14 44 1001 UXTC 16 tuần

15 28 0000 NXTC 16 tuần

16 40 1011 UXTC 18 tuần

16 17 0

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BS SẢN A + VÂN THẢO.SB + SINH.SB(S)

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRẦN ANH.SB

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TH.LANBM + LỤA.NT + MỸ TRINH.NT

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG ANH.SB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH 2 + PHƢƠNG ANH.SB

DỰ BỊ 

KIM CHI + HỒNG LOAN + XUÂN.SB

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

M TUYẾT + H.TRUNG + ĐEM

H.TRUNG + ĐEM + AN.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRẦN ANH.SB

DIỄM TUYẾT + H.HOA.BM + TRẦN ANH.SB

KIM CHI + VIỆT.SB + MỸ THỂ.TT

DỰ BỊ    

BS SẢN A + HOÀNG VÂN + NHẬT LỆ.SB(S)

BS SẢN A + NHƢ QUỲNH.SB + SÂM.SB(C)

THU THỦY + KIM CHI + HỒNG LOAN

KIM CHI + HỒNG LOAN + XUÂN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

D.MINH + PHẠM HẢI + M CHÂU

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB 

HƢNG.PNT + H.QUYÊN + QUYÊN.SB 

KIM CHI + MỸ THỂ.TT + VIỆT.SB

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

NHÀN + HIỀN.CĐT + TRÚC QUỲNH

LỢI + THI.YQG + THU.YQG     

LỢI + THU.YQG + THI.YQG     

LỢI + THI.YQG + THU.YQG

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX qua ngã ÂĐ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

PHAN THỊ THẢO MAI

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ HUỆ

HỒ THỊ CHUNG

NGUYỄN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ LỤA

THÂN THỊ BÍCH HẢO

NGUYỄN THỊ THANH HIỀN

ĐỖ THỊ CỦA

PHAN NGUYÊN PHI PHI

TRẦN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ PHIÊN

PHAN THỊ TRÚC

NGUYỄN THỊ DO

VÕ THỊ HỒNG NGỌC

BN SẢN A

BN SẢN A

K' SÊM

BÙI THỊ KIM CHI

CHÂU THỊ NGA

NGUYỄN THỊ XUÂN

TRẦN THỊ THÚY

VĂN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ ĐÚNG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

LÊ THỊ OANH

NGUYỄN THỊ THANH

HÀ THỊ MÃNH

DƢƠNG THỊ PHỤNG

LÊ THỊ BẠCH TUYẾT

PHAN THỊ TUYẾT TRINH

TRẦN THỊ VIÊN

4863

4770

4924

1092

900b

5014

4971

4795

4904

4907

4987

5062

4746

3454

4985

4785

4810

4819

4892

4762

4925

4759

2933

4741

4807

4894

4923

4945

4812

Thứ: SÁU 

Ngày: 06/07/2012 



16 18 0 BS SẢN A + SƢƠNG.SB + THẮNG.SB(C)Mổ lấy thai

Ngày 29 tháng 6 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

BN SẢN A


